
                 UBND QUẬN LÊ CHÂN 

TRƯỜNG MẦM NON HOA THUỶ TIÊN 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CÁC LỚP 

TUẦN  TỪ NGÀY 16-20/9/2024 

STT Tên lớp 
Thứ 2 

Ngày 16/9/2024 

Thứ 3 

Ngày 17/9/2024 

Thứ 4 

Ngày 18/9/2024 

Thứ 5 

Ngày 19/9/2024 

Thứ 6 

Ngày 20/9/2024 

Thứ 7 

Ngày 21/9/2024 

Ghi 

chú 

1 Lớp 5A1 
PTTM 

Dạy hát: Bánh trung thu 

PTTC 

Bò chui qua ống dài 

PTNT 

Bé vui đón trung thu 

PTTM 

Nặn bánh trung thu 

PTNN 

Trò chơi với chữ cái 

o ô ơ 

PTTC 

Ôn: Bò chui qua ống 

dài 

 

2 

Lớp 5A2 
PTTC 

Đi nối bàn chân tiến-lùi 

PTNT 

Bé vui đón tết trung thu 

PTTM 

Dạy KNCH: Bánh trung 

thu 

PTNN 

Làm quen với chữ cái 

 o ô ơ 

PTTM 

Nặn bánh trung thu 

PTTC 

Đi nối bàn chân tiến-lùi 
 

3 

Lớp 5A3 
PTNN 

Truyện: Chiếc đèn lồng 

PTNT 

Khám phá đèn lồng 

PTTM 

Làm đèn lồng 

PTTM 

VĐTTC: Đêm trung 

thu 

PTNT 

 Thêm bớt trong 

phạm vi 6 

PTTM 

Ôn VĐTTC: Đêm 

trung thu 

 

4 

Lớp 4B1 
PTNN 

Nếu không được đi học  

PTNT 

Bé vui đón tết trung thu 

PTTC 

Đi kiễng gót 

PTNT 

Nhận biết số lượng với 

1 và nhiều 

PTTM 

Dạy VĐ:  

Đêm trung thu 

PTNT 

Ôn: Nhận biết số lượng 

với 1 và nhiều 

 

5 

 Lớp 4B2 
PTNT 

Trung thu của bé 

PTTM 

Dán trang trí đèn lồng 

PTNN 

Thơ: Trăng sáng 

PTTM 

Dạy hát: Đêm trung thu 

PTTC 

Chạy thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 

PTNN 

Ôn: Dán trang trí đèn 

lồng 

 

6 

Lớp 4B3 
PTTM 

Dự án: Làm đèn lồng 

PTNT 

Bé vui đón tết trung thu 

PTTC 

Đi kiễng gót 

PTNT 

Nhận biết số lượng với 

1 và nhiều 

PTNN 

Nếu không được đi 

học 

PTNT 

Ôn: Nhận biết số lượng 

với 1 và nhiều 

 

7 

Lớp 4B4 
PTNN 

Truyện: chiếc lồng đèn 

PTTM 

Làm đèn lồng trung thu 

PTNT 

Khám phá đèn lồng 

PTTCKNXH 

Em yêu ngày hội trăng 

rằm 

PTTC 

Đi trên vạch kẻ thẳng 

trên sàn 

PTTM 

Ôn VĐTTTC:  

Đêm trung thu 

 

8 

Lớp 3C1 
PTNT 

Trò chuyện về ngày tết 

trung thu 

PTTM 

Dạy VĐ theo nhịp: Đêm 

trung thu 

PTTC 

Đi trong đường hẹp 

PTNN 

Thơ: Chú Cuội 

PTNT 

Nhận biết hình tròn, 

hình vuông 

PTTM 

Ôn dạy VĐ theo nhịp: 

Đêm trung thu 

 

9 

Lớp 3C2 
PTNT 

Tìm hiểu tết tết trung thu 

PTTM 

Dạy VĐ theo nhịp: Đêm 

trung thu 

PTTC 

Đi kiễng gót 

PTNN 

Thơ: Chú Cuội 

PTNT 

Nhận biết hình tròn, 

hình vuông 

PTTM 

Dạy VĐ theo nhịp: 

Đêm trung thu 

 

10 

Lớp 3C3 
PTTCKNXH 

Lễ phép với người lớn 

PTTC 

Đi, chạy nhanh, chậm 

theo hiệu lệnh của cô 

PTNN 

Truyện: Sự tích chú Cuội 

PTNT 

Bé tìm hiểu về ngày tết 

trung thu 

PTTM 

Biểu diễn Âm nhạc 

PTNN 

Ôn truyện: Sự tích chú 

Cuội 

 

11 

Lớp 3C4 

PTNT 

Tìm hiểu tết tết trung thu 

PTTM 

Dạy VĐ: Đêm trung thu 

PTTC 

Đi trong đường hẹp 

PTNN 

Thơ: Chú Cuội 

PTNT 

Nhận biết hình tròn, 

hình vuông 

PTNN 

Ôn thơ: Chú Cuội 
 



12 
Lớp Nhà 

trẻ 1 

PTTC 

Đi chạy theo hiệu lệnh 

PTNT 

Tìm hiểu đồ chơi trung 

thu 

PTNN 

Thơ: Trăng 

PTNT 

Màu đỏ 

PTTCXH-TM 

Dạy hát: Rước đèn 

PTTC 

Đi chạy theo hiệu lệnh 
 

13 
Lớp Nhà 

trẻ 2 

PTTC 

Đi chạy theo hiệu lệnh 

PTNT 

Tìm hiểu đồ chơi trung 

thu 

PTNN 

Thơ: Trăng 

PTNT 

Màu đỏ 

PTTCXH-TM 

Dạy hát: Rước đèn 

PTTC 

Đi chạy theo hiệu lệnh 
 

 

                             Quận Lê Chân, ngày 14 tháng 9 năm 2024 

Người tổng hợp 

                                    

 

 

 

 
  

 


